
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 TỔ: TỰ NHIÊN MÔN: TOÁN 6. NĂM HỌC : 2022-2023 
  Thời gian: 60 phút 
ĐỀ A 
Phần I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau 
rồi ghi vào giấy làm bài. 
Câu 1: Cho tập hợp A={1; 2; 3; 6; m}. Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. 1  A B. 6  A C. 4  A D. 2  A 
Câu 2: Chữ số 1 trong số 26012 có giá trị là 
A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000 
Câu 3: 34 có giá trị là 
A. 12 B. 64 C. 81 D. 7 
Câu 4: Kết quả của phép tính 56: 53 viết dưới dạng lũy thừa là 
A. 52 B. 53 C. 12 D. 1 3 

Câu 5: Kết quả của phép tính 125.12 viết dưới dạng lũy thừa là 
A. 125 B. 124 C. 1213 D. 126 
Câu 6: Tổng 13.45 + 29.13 chia hết cho số nào sau đây? 
A. 10 B. 9 C. 13 D. 20 
Câu 7: Số nào sau đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3? 
A. 225 B. 410 C. 360 D. 108 
Câu 8: Số nào sau đây là số nguyên tố? 
A. 9 B. 29 C. 15 D. 21 
Câu 9: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của số 18 là 
A.    3.6 B.    22. 32 C.    2.9 D.     2.32 

Câu 10: Tập hợp các ước của 6 là  
A. ሼ1; 3; 6ሽ B. ሼ1; 3; 6; 9ሽ C. ሼ1; 2; 3; 6ሽ D. ሼ0; 1; 2; 3; 6ሽ 
Câu 11: Trong hình bình hành  không có tính chất nào sau đây? 
A. 2 cạnh đối bằng nhau  B. 2 góc đối bằng nhau  
C. 2 cạnh đối song song  D. bốn cạnh bằng nhau 
Câu 12: Hình chữ nhật có chiều dài là a (cm), chiều rộng b (cm) thì chu vi là 
A. a + b (cm) B. 2(a + b)  (cm) C. 2.a.b   (cm) D. a.b  (cm) 
Phần II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 
Bài 1. (1.5 đ) 
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và nhỏ hơn 10 
b) Tìm chữ số x, biết số 45𝑥1 chia hết cho 9 
Bài 2. (2.0 đ) 
a) Thực hiện phép tính  50 . 2 – 23 : 8 + 32.4 
b) Tìm số tự nhiên x, biết 3x  – 5 =  13 
c) Tìm ƯCLN(36, 84) 
Bài 3 .  (1.0 đ) 
 Bạn Bình mua 13 quyển vở, 6 cây bút bi và 1 bộ thước kẻ hết 110 000 đồng. Biết giá 1 
quyển vở là 6 000 đồng, giá 1 bộ thước kẻ là 8 000 đồng. Hỏi giá 1 cây bút bi là bao 
nhiêu tiền? 
Bài 4.  (1.5 đ) 
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 11 m, chiều rộng 7 m. 
a) Tính diện tích khu đất? 
b) Người ta muốn xây một hàng gạch ống nằm ngang bao quanh khu đất, biết chiều dài 
một viên gạch là 18 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch thì xây đủ? 



Bài 5.  (1.0 đ) Tìm x  N, biết 3x + 3x+1+3x+2 = 351  
Bài làm 

I. Trắc nghiệm (3.0 đ) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kq             
II. Tự luận (7.0 đ) 
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TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 TỔ: TỰ NHIÊN MÔN: TOÁN 6. NĂM HỌC : 2022-2023 
  Thời gian: 60 phút 
ĐỀ B 
Phần I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau 
rồi ghi vào giấy làm bài. 
Câu 1: Cho tập hợp A={1; 2; 3; 6; m}. Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. 2  A B. 3  A C. 5  A D. 6  A 
Câu 2: Chữ số 1 trong số 26120 có giá trị là 
A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000 
Câu 3: 43 có giá trị là 
A. 12 B. 64 C. 81 D. 7 
Câu 4: Kết quả của phép tính 96: 95 viết dưới dạng lũy thừa là 
A. 9 B. 911 C. 1 D. 1 11 

Câu 5: Kết quả của phép tính 115.11 viết dưới dạng lũy thừa là 
A. 113 B. 114 C. 115 D. 116 
Câu 6: Tổng  7.45 + 7.13 chia hết cho số nào sau đây? 
A. 45 B. 13 C. 7 D. 3 
Câu 7: Số nào sau đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3? 
A. 252 B. 405 C. 108 D. 415 
Câu 8: Số nào sau đây là số nguyên tố? 
A. 9 B. 19 C. 39 D. 49 
Câu 9: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của số 12 là 
A.    3.4 B.    2. 32 C.    22 .3 D.  2.6 

Câu 10: Tập hợp các ước của 10 là  
A. ሼ1; 2; 5ሽ B. ሼ1; 2; 5; 10ሽ C. ሼ0; 1; 2; 5; 10ሽ D. ሼ0; 1; 2; 5ሽ 
Câu 11: Trong hình bình hành  không có tính chất nào sau đây? 
A. 2 cạnh đối bằng nhau  B. 2 góc đối bằng nhau  
C. 2 cạnh đối song song  D. bốn cạnh bằng nhau 
Câu 12: Hình vuông có độ dài cạnh là a (cm) thì diện tích là 
A. 4a (cm2)  B. 2a  (cm2)  C. a2  (cm2)  D. 2+ a  (cm2)  

Phần II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 
Bài 1. (1.5 đ) 
a) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 1 và nhỏ hơn 6 
b) Tìm chữ số x, biết số 4𝑥21 chia hết cho 9 
Bài 2. (2.0 đ) 
a) Thực hiện phép tính  30 . 2 – 33 : 27 + 23.5 
b) Tìm số tự nhiên x, biết 5x  – 3 =  12 
c) Tìm ƯCLN(90, 72) 
Bài 3 .  (1.0đ) 
 Bạn Bình mua 14 quyển vở, 4 cây bút bi và 1 bộ thước kẻ hết 112 000 đồng. Biết giá 1 
quyển vở là 6 000 đồng, giá 1 bộ thước kẻ là 12 000 đồng. Hỏi giá 1 cây bút bi là bao 
nhiêu tiền? 
Bài 4.  (1.5 đ) 
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 10 m. 
a) Tính diện tích khu đất? 
b) Người ta muốn xây một hàng gạch ống nằm ngang bao quanh khu đất, biết chiều dài 
một viên gạch là 18 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch thì xây đủ? 



Bài 5.  (1.0 đ) Tìm x  N, biết 3x + 3x+1+3x+2 = 117  
Bài làm 

I. Trắc nghiệm (3.0 đ) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kq             
II. Tự luận (7.0 đ) 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................   



Trường THCS Lương Thế Vinh ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 Tổ: Tự Nhiên Môn: Toán 6. Năm học: 2022-2023 
 Thời gian: 60 phút 
 
Đề A 
I. Trắc nghiệm (3.0 đ) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kq (A) A B C B D C B B D C D B 
      (B) A C B A D C D B C B D C 

 
II. Tự luận (7.0 đ)  
Bài Nội dung Điểm 
1a A= {5; 6;7;8;9} 0.75  
1b 4 + 5 + x + 1   9 

10 + x   9 
Vì x   N và  0൑x ൑9 
Suy ra x = 8 

0.25  
0.25  
 
0.25  

2a = 50.2 – 8: 8 + 9.4 
= 100 – 1 + 36 
= 99 + 36 
= 135 

0.5  
0.25 
 
0.25 

2b 3x = 13 + 5 
3x = 18 
  x = 6 

0.25 
 
0.25 

2c 36 = 22.32 
84= 22. 3. 7 
ƯCLN(36, 84)= 22.3= 12 

 
0.25 
0.25 

3 Số tiền mua vở và thước là: 13.6 000 + 8 = 86 000 (đồng) 
Số tiền mua bút bi: 110 000 – 86 000 = 24 000 (đồng) 
Vậy giá một cây bút bi là 24 : 6 = 4 000 (đồng) 

0.25 
0.25 
0.5 

4a Diện tích khu đất là: 11.7 = 77 (m2) 0.75  
4b Chu vi hình chữ nhật chính là chiều dài hàng gạch bao quanh khu đất: 

(11+7).2= 36 m 
Vậy số viên gạch cần để xây đủ đường bao là  36 : 0,18 = 200 viên 

 
0.25 
0.5 

5 3x.1 +3x.3 +3x. 32= 351 
3x.(1 + 3 + 32 ) = 351 
3x. 13 = 351 
3x = 27 
  x= 3 

 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 



BẢNG  ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: TOÁN – LỚP: 6 . THỜI GIAN: 60 phút 

 
TT Chương/ 

Chủ đề 
Nội dung/đơn vị 

kiểm thức 
Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

NB TH VDT  VDC 
1 Chủ đề:   

Tập hợp 
các số tự 
nhiên 
 

Tập hợp. Cách 
ghi số tự nhiên 

- Biết các kí hiệu 
- Nhận biết giá trị của chữ số trong một số tự nhiên 
- Viết được tập hợp theo yêu cầu đề bài.  

2TN 
1TL 

   

Các phép toán 
trên tập hợp N. 
Thứ tự thực hiện 
các phép tính. 

Nhận biết các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số 
hữu tỉ. 
Thông hiểu: 
- Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số 
hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích thương hai lũy 
thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa). 
- Mô tả được thứ tự thực hiện phép tính, tìm x 
- Vận dụng thấp: Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
vào giải bài toán thực tế 
Vận dụng cao: Vận dụng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số 
vào giải toán tìm x 

3TN 2TL 1 TL 1TL 

2 
 
 
 
 
 

Chủ đề: 
Tính chất 
chia hết trong 
tập hợp các 
số tự nhiên. 
Ước-ƯCLN 

Quan hệ chia 
hết. Dấu hiệu 
chia hết. Số 
nguyên tố. Ước 
chung và ước 
chung lớn nhất 

Nhận biết: Một số chia hết cho 2, 3, 5, 9; một tổng chia hết cho 
một số.  
- Nhận biết số nguyên tố, bội và ước của một số; 
- Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố 
 Thông hiểu:  - Hiểu được dấu hiệu chia hết cho 9 để tìm chữ số 
thỏa mãn đk cho trước 
- Tìm ƯCLN của hai số cho trước 

4TN 
 

1TN 
2TL 

  

3 Chủ đề: Một 
số hình 
phẳng trong 
thực tiễn 

 Nhận biết: 
- Các yếu tố cơ bản của hình bình hành 
- Công thức tính chu vi, diện tích của một số tứ giác đã học 
Hiểu cách tính diện tích hình chữ nhật với kích thước cho trước 

2TN 
 

1 TL 
 

  

Vận dụng thấp: Vận dụng chu vi hình chữ nhật vào giải quyết 
bài toán thực tế. 

  1TL  

Tổng  12 6 2 1 
Tỉ lệ %  35% 37.5% 17.5% 10% 
Tỉ lệ chung  72.5% 27.5% 

  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022- 2023 
MÔN: TOÁN - LỚP: 6 (thời gian làm bài 60 phút- không kể thời gian giao đề) 

Cấp độ 
 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng Thấp Cao 
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Chủ đề 1:  
Tập hợp. Tập hợp 
các số tự nhiên. 

- Biết viết tập hợp, các kí hiệu 
- Nhận biết giá trị của chữ số trong 
một số tự nhiên  

.     

Số câu 2 1       3 
Số điểm 0,5 0.75       1.25 
Chủ đề 2:  
Các phép toán trên 
tập N. Thứ tự thực 
hiện các phép tính. 

Biết giá trị của một lũy thừa, các phép 
tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của 
một số hữu tỉ. 
 

Thông hiểu: 
- Mô tả được thứ tự thực hiện phép 
tính, giải toán tìm x 

Vận dụng vào giải 
bài toán thực tế 

Vận nhân hai lũy 
thừa cùng cơ số 
vào giải toán tìm x 
 

 

Số câu 3   2  1  1 7 
Số điểm 0.75   1.5  1.0  1.0 4,25 
Chủ đề 3:  
Tính chất chia hết 
của một tổng. Dấu 
hiệu chia hết. 
ƯC,ƯCLN 

Biết một số chia hết cho 2, 3, 5, 9.  
Nhận biết số nguyên tố,  ước của một 
số, dạng phân tích ra thừa số nguyên 
tố của một số tự nhiên 

Hiểu tính chất chia hết của một tổng 
Tìm ƯCLN của hai số cho trước 
Hiểu dấu hiệu chia hết để tìm chữ số 
thỏa mãn đk cho trước 

   

Số câu 4  1 2     7 
Số điểm 1.0  0.25 1.25     2,5 
Chủ đề 4:  
Một số hình phẳng 
trong thực tiễn. 

Nhận biết được các tính chất cơ bản 
của hình bình hành 
Công thức tính chu vi hcn, diện tích 
hình vuông 

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật Vận dụng vào bài 
toán thực tế 

 

 
Số câu 2   1  1   4 
Số điểm 0.5   0.75  0.75   2.0 
TS câu 12 6 2 1 21 
TS điểm 3,5 3,75 1,75 1,0 10,0 
Tỉ lệ 35% 37,5% 17,5% 10% 100% 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG NHÓM TRƯỞNG GV RA ĐỀ 
 
 
 
 Trương Văn Chín Đỗ Văn Mãi Hoàng Thị Quý Hoàng Thị Quý 
 



 


